
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.1

2.H19-

240502-

0018

Bùi Trí 

Thành

2727469

59

Thửa đất số 612/35, 

đường Huỳnh Văn 

Nghệ, ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BÌNH 

MINH 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9372/GPP 23/05/2024 23/05/2027

2

000.00.1

2.H19-

240424-

0030

 

NGUY

ỄN 

THỊ 

TUYẾT

2419500

9972

Thửa đất số 320/12, 

hẻm Chợ Việt Giai, tổ 

19, ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

TẤN 

PHÚC 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9371/GPP 23/05/2024 23/05/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 25 NĂM 2024

(Đính kèm Quyết định số 553/QĐ-SYT ngày 23 tháng 5 năm 2024)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

000.00.1

2.H19-

240508-

0017

Đỗ Thị 

Ngọc 

Hà

2122518

84

Số nhà 33/2, QL 1A, 

tổ 06, khu 2, ấp An 

Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tám Huệ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9370/GPP 23/05/2024 23/05/2027

4

000.00.1

2.H19-

240507-

0010

Nguyễn 

 Thị 

Ngọc 

Lan

7518201

0686

Đường DT777, Tổ 1, 

ấp Tân Hưng, xã Đồi 

61, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TOÀN 

LAN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9369/GPP 23/05/2024 23/05/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

240513-

0022

NGUY

ỄN 

THỤY 

ÁNH 

HỒNG

7519602

1590

D15, đường Lê Duẩn, 

tổ 6, khu phố 4, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

VITO 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9368/GPP 23/05/2024 23/05/2027

6

000.00.1

2.H19-

240508-

0005

Bùi 

Thị 

Thanh 

Ngà

2506934

220

Số nhà 62/4B, đường 

Chợ Chiều 1, khu 2, 

ấp Thanh Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

VITA 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9367/GPP 23/05/2024 23/05/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

000.00.1

2.H19-

240510-

0019

Nguyễn 

 Thị 

Phượng

0381960

10244

Số 147/YT, đường 

Yên Thế, Tổ 6, ấp 

Thanh Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THỦY 

HƯƠNG 

2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9366/GPP 23/05/2024 23/05/2027

8

000.00.1

2.H19-

240508-

0018

Huỳnh 

Thị Tới

2701197

91

Khu phố 3, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thùy 

Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

590///GPP 23/05/2024 23/05/2027

9

000.00.1

2.H19-

240508-

0010

Lê Thị 

Mai

1839679

91

Số 09/3, xóm 1A/3, 

ấp An Bình, xã Trung 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

QUỲNH 

MAI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

3399///GP

P
23/05/2024 23/05/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

000.00.1

2.H19-

240508-

0020

Hoàng 

Tiến Sỹ

2709228

87

237, ấp Tân Bắc, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

SỸ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

800///GPP 23/05/2024 23/05/2027

11

000.00.1

2.H19-

240424-

0040

Nguyễn 

 Mạnh 

Hùng

2715374

73

798, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

602//GPP 23/05/2024 23/05/2027

12

000.00.1

2.H19-

240412-

0037

Trịnh 

Thị 

Bích 

Chi

2714021

93

Số nhà 881, đường 

11, tổ 12, ấp Quảng 

Biên, xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

1023

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

655///GPP 23/05/2024 23/05/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

000.00.1

2.H19-

240417-

0016

Trần 

Thôn 

Nữ

2712795

47

Số 1441, Quốc lộ 1A, 

ấp Trà Cổ, xã Bình 

Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

SỐ 509

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

594///GPP 23/05/2024 23/05/2027

14

000.00.1

2.H19-

240502-

0022

Nguyễn 

 Thùy 

Dung

0254756

12

Đường 767, tổ 1, ấp 

Sông Mây, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THÙY 

DUNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6280//GPP 23/05/2024 23/05/2027

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

000.00.1

2.H19-

240502-

0021

Đào 

Như 

Cẩm

2713510

76

khu phố 4, đường 

Trường Chinh, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

848///GPP 23/05/2024 23/05/2027

16

000.00.1

2.H19-

240508-

0009

Phạm 

Thị 

Thanh 

Tuyền

2508719

4

Tổ 3A, KP 4, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

THU

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3463///GP

P
23/05/2024 23/05/2027

7



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

17

000.00.1

2.H19-

240502-

0020

Võ Thị 

Hoài 

Hương

2716881

73

Ấp An Bình, xã 

Trung Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

472//GPP 23/05/2024 23/05/2027

18

000.00.1

2.H19-

240410-

0030

Nguyễn 

 Thị 

Ánh 

Hường

2720173

41

Ấp Đông Hải, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Ánh 

Hường

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1725///GP

P
23/05/2024 23/05/2027

Tổng cộng: 18 cơ sở (11 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 07 cơ sở cấp mới)
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